
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SÌN HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SÌN HỒ KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-UBBC ngày 18/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Sìn Hồ)

Stt Họ và tên
Đơn

vị bầu
cử

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu
HĐND

(Nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

ngoại
ngữ

1 Lò Thị Bích 4 02/6/1985 Nữ Việt
Nam Thái Không

Xã Pa
Tần, tỉnh
Lai Châu

Thôn 4,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên

ngành Kế
toán

Thạc
sỹ

Kinh tế

Trung
cấp

Anh
khung

B1
Châu
Âu

Uỷ viên Ban
Thường vụ
Đảng ủy xã,
Chủ nhiệm

Uỷ ban Kiểm
tra Đảng ủy
xã, Trưởng

Ban Văn hoá
- Xã hội Hội
đồng nhân

dân xã Sìn Hồ
khóa I, nhiệm
kỳ 2021-2026

Uỷ ban
Kiểm tra
Đảng uỷ

xã Sìn Hồ

21/01/2016

Đại biểu
Hội đồng

nhân dân xã
Sìn Hồ
khóa I,

nhiệm kỳ
2021-2026

2 Tẩn Tông Cuổi 5 10/07/1992 Nam Việt
Nam Dao Không

Xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

 Bản Tả
Phìn, xã
Sìn Hồ,
tỉnh Lai

Châu

12/12

Cao đẳng
chuyên
ngành
Điều

dưỡng

Không CQĐT

Phó Ban công
tác Mặt trận
bản Tả Phìn,
xã Sìn Hồ,

tỉnh Lai Châu

 Bản Tả
Phìn, xã
Sìn Hồ,
tỉnh Lai

Châu

13/09/2016

3 Sùng A Chếnh 4 22/11/2001 Nam Việt
Nam Mông Tin

lành

Xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

Bản Nậm
Lúc 2, xã
Sìn Hồ,
tỉnh Lai

Châu

12/12 CQĐT Không CQĐT

Bí thư Chi bộ
bản Nậm Lúc
2, xã Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu

Bản Nậm
Lúc 2, xã
Sìn Hồ,
tỉnh Lai

Châu

24/12/2022
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4 Bùi Thị Chiến 5 10-03-1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Phường
Tiên

Sơn, tỉnh
Ninh
Bình

Thôn 5,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên

ngành Sinh
học

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh
trình

độ A2

Hiệu trưởng
Trường

THCS Sìn
Hồ, xã Sìn Hồ

Trường
THCS Sìn

Hồ, xã
Sìn Hồ

25/09/2013

Đại biểu
Hội đồng

nhân dân xã
Sìn Hồ
khóa I,

nhiệm kỳ
2021-2026

5 Mùa Thị Chớ 1 02/09/2000 Nữ Việt
Nam Mông Không

Xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

Bản Sà
Dề Phìn,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12 Cao đẳng
Y dược Không CQĐT

Nhân dân bản
Sà Dề Phìn,
xã Sìn Hồ,

tỉnh Lai Châu

Bản Sà
Dề Phìn,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

6 Thào A Danh 1 30/10/1997 Nam Việt
Nam Mông Tin

lành

Xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

Bản Suối
Sù Tổng,

xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12
Cao đẳng

Thanh
nhạc

Không CQĐT

Nhân dân bản
Suối Sù

Tổng, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Bản Suối
Sù Tổng,

xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

18/09/2023

7 Chẻo A Dao 2 19/5/1978 Nam Việt
Nam Dao Không

Xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

Thôn 5,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12
Đại học
chuyên

ngành Luật
Không Trung

cấp

Uỷ viên Ban
Chấp hành

Đảng bộ xã,
Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc
Việt Nam xã,
chủ tịch Hội
Nông dân xã

Sìn Hồ

Ủy ban
Mặt trận
Tổ quốc

Việt Nam
xã Sìn Hồ

25/09/2013

Đại biểu
Hội đồng

nhân dân xã
Sìn Hồ
khóa I,

nhiệm kỳ
2021-2026

8 Chẻo Siêu Dùng 5 25/7/1976 Nam Việt
Nam Dao Không

Xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

Bản Sèng
Lảng, xã
Sìn Hồ,
tỉnh Lai

Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành

Công tác
xã hội

Không Cao
cấp

Anh
khung

B2
Châu
Âu

Uỷ viên Ban
chấp hành

Đảng bộ xã,
Phó trưởng

Ban Văn hóa
- Xã hội Hội
đồng nhân

dân xã Sìn Hồ

Hội đồng
nhân dân
dân xã
Sìn Hồ

17/04/2004

Đại biểu
Hội đồng

nhân dân xã
Sìn Hồ
khóa I,

nhiệm kỳ
2021-2026

Stt Họ và tên
Đơn

vị bầu
cử

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu
HĐND

(Nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

ngoại
ngữ
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9 Nguyễn Thị Huế 2 12/01/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Phường
Tiên

Sơn, tỉnh
Ninh
Bình

Thôn 3,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên

ngành Kế
toán

Thạc
sỹ

Quản
lý kinh

tế

Cao
cấp

Anh
khung

B1
Châu
Âu

Uỷ viên Ban
Thường vụ
Đảng ủy xã,
Trưởng Ban
Xây dựng

Đảng ủy xã,
Trưởng Ban

Kinh tế -
Ngân sách
Hội đồng

nhân dân xã
Sìn Hồ khóa
I, nhiệm kỳ
2021-2026

Ban xây
dựng

Đảng ủy
xã Sìn Hồ

03/10/2008

Đại biểu
Hội đồng

nhân dân xã
Sìn Hồ
khóa I,

nhiệm kỳ
2021-2026

10 Tẩn Trung Kiên 1 01-10-1978 Nam Việt
Nam Dao Không

Xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

Bản Mao
Sao Phìn,

xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12 Đại học
Luật Không Trung

cấp

Uỷ viên Ban
Thường vụ
Đảng ủy xã,
Phó Chủ tịch
HĐND xã Sìn

Hồ

Hội đồng
nhân dân
dân xã
Sìn Hồ

01/10/1997

Đại biểu
Hội đồng

nhân dân xã
Sìn Hồ
khóa I,

nhiệm kỳ
2021-2026

11 Tẩn U Mẩy 4 15/10/1996 Nữ Việt
Nam Dao Không

Xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

Bản
Phăng Sô
Lin, xã
Sìn Hồ,
tỉnh Lai

Châu

12/12 Trung cấp
Mầm non Không CQĐT

Nhân dân bản
Phăng Sô Lin,

xã Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu

Bản
Phăng Sô
Lin, xã
Sìn Hồ,
tỉnh Lai

Châu

12 Mùa A Minh 1 02/09/1993 Nam Việt
Nam Mông Không

Xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

 Bản
Sảng

Phìn, xã
Sìn Hồ,
tỉnh Lai

Châu

12/12

Cao đẳng
chuyên

ngành Xây
dựng

Không CQĐT

Trưởng bản
bản Sảng

Phìn, xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

 Bản Sảng
Phìn xã
Sìn Hồ,
tỉnh Lai

Châu

16/02/2020

Đại biểu
Hội đồng

nhân dân xã
Sìn Hồ
khóa I,

nhiệm kỳ
2021-2026

Stt Họ và tên
Đơn

vị bầu
cử

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu
HĐND

(Nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

ngoại
ngữ
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13 Cheo Hữu Minh 3 22/5/1984 Nam Việt
Nam Dao Không

Xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

Thôn 5,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành

Quân sự

Không Cao
cấp

 Chỉ huy
trưởng Ban

Chỉ huy Quân
sự xã Sìn Hồ

Ban Chỉ
huy Quân
sự xã Sìn

Hồ

07/09/2008

14 Chẻo Sài Mìn 3 05/05/1993 Nam Việt
Nam Dao Không

Xã Sìn
Hồ, tỉnh
Lai Châu

Thôn 5,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành

Quản lý
Tài nguyên

rừng

Không CQĐT

Nhân dân
Thôn 5, xã

Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu

Thôn 5,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

15/03/2021

15 Lường Thị Thanh Nga 3 11-04-1989 Nữ Việt
Nam Thái Không

Xã Lê
Lợi, tỉnh
Lai Châu

Thôn 3,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành

Nông học

Không Cao
cấp

Tiếng
Anh
trình

độ A2

Uỷ viên Ban
Chấp hành

Đảng bộ xã,
Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc
Việt Nam xã,
chủ tịch Hội

Phụ nữ xã Sìn
Hồ

Ủy ban
Mặt trận
Tổ quốc

Việt Nam
xã Sìn Hồ

15/12/2016

16 Tẩn A San 2 26/9/1978 Nam Việt
Nam Dao Không

Xã Sìn
Hồ tỉnh

Lai Châu

Thôn 1,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành

Quản lý
đất đai

Không Cao
cấp

Tiếng
Anh
trình
độ B

Uỷ viên Ban
Thường vụ
Đảng ủy xã,
Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận
Tổ quốc Việt
Nam xã Sìn

Hồ

Ủy ban
Mặt trận
Tổ quốc

Việt Nam
xã Sìn Hồ

11/11/2006

Đại biểu
Hội đồng

nhân dân xã
Sìn Hồ
khóa I,

nhiệm kỳ
2021-2026

Stt Họ và tên
Đơn

vị bầu
cử

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu
HĐND

(Nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

ngoại
ngữ
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17 Lê Bá Sơn 1 04/5/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường
Đông

Sơn, tỉnh
Thanh
Hoá

Thôn 3,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên

ngành Kỹ
thuật công
trình giao

thông

Thạc
sỹ

Quản
lý kinh

tế

Cao
cấp

Anh
khung

B1
Châu
Âu

 Phó Bí thư
Đảng ủy xã,

Chủ tịch
UBND xã Sìn

Hồ

UBND xã
Sìn Hồ 03/02/2010

18 Vừ A Tiến 2 30/10/1976 Nam Việt
Nam Mông Không

Xã Sín
Chải,

tỉnh Điện
Biên

Thôn 4,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành
Kinh
doanh
thương

mại

Thạc
sỹ

Quản
lý kinh

tế

Cao
cấp

Đại
học

Tiếng
Anh

Ủy viên Ban
Châp hành

Đảng bộ tỉnh,
Bí thư Đảng
ủy xã, Chủ
tịch HĐND
xã Sìn Hồ

Đảng uỷ
xã Sìn Hồ 12/05/2005

Đại biểu
Hội đồng

nhân dân xã
Sìn Hồ
khóa I,

nhiệm kỳ
2021-2026

19 Vương Anh Tuấn 3 04-02-1986 Nam Việt
Nam Thái Không

Xã
Phong

Thổ, tỉnh
Lai Châu

Thôn 3,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành

Điều tra
hình sự

Không Trung
cấp

Anh
khung

B1
Châu
Âu

Ủy viên Ban
Thường vụ
Đảng ủy xã,
Trưởng công
an xã Sìn Hồ

 Công an
xã Sìn Hồ 07/11/2009

20 Nguyễn Triệu Vỹ 2 26/10/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã An
Phú,
thành

phố Hải
Phòng

Thôn 4,
xã Sìn

Hồ, tỉnh
Lai Châu

12/12

Đại học
chuyên
ngành
Hành

chính học

Thạc
sỹ

Quản
lý kinh

tế

Cao
cấp

Anh
khung

B1
Châu
Âu

 Phó Bí thư
Thường trực
Đảng ủy xã

Sìn Hồ

Đảng uỷ
xã Sìn Hồ 29/10/2008

21 Cheo Thị Xuân 3 25/09/1999 Nữ Việt
Nam Dao Không

Xã Sìn
Hồ tỉnh

Lai Châu

Bản Sang
Tăng

Ngai,  xã
Sìn Hồ,
tỉnh Lai

Châu

12/12 CQĐT Không CQĐT

Nhân dân bản
Sang Tăng

Ngai,  xã Sìn
Hồ, tỉnh Lai

Châu

Bản Sang
Tăng

Ngai,  xã
Sìn Hồ,
tỉnh Lai

Châu

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Sìn Hồ khóa II nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 21 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 21 người.

Stt Họ và tên
Đơn

vị bầu
cử

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu
HĐND

(Nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

ngoại
ngữ
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Stt Họ và tên
Đơn

vị bầu
cử

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Đại biểu
HĐND

(Nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

ngoại
ngữ
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